
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  Số:         /UBND-TP                Tuy Phước, ngày     tháng     năm 2022 

 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN 30/5/2022 
 

ST

T 
Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Ngày có 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

Ghi 

chú 

I QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 
01/2014/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2014 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn huyện. 08/7/2014 Còn hiệu lực  

2 Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 
Ban hành Nội quy tiếp công dân. 08/9/2016 Còn hiệu lực  

3 Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban 

Tiếp công dân. 08/9/2016 Còn hiệu lực  

4 Quyết định 
02/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2018 

Quy định khung tiêu chuẩn của chức danh lãnh 

đạo, quản lý các phòng chuyên môn và đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện Tuy Phước. 

08/4/2018 Còn hiệu lực  

5 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 12/02/2018 

Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng 

của UBND huyện Tuy Phước. 
19/02/2018 Còn hiệu lực  

6 Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi đua khen 

thưởng của UBND huyện. 
05/4/2020 Còn hiệu lực  

7 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 

Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ 

của huyện Tuy Phước. 
23/4/2021 Còn hiệu lực  



 

ST

T 
Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Ngày có 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

Ghi 

chú 

8 Quyết định 
02/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

huyện Tuy Phước, nhiệm kỳ 2021-2026. 
10/9/2021 Còn hiệu lực  

9 Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phước. 
15/11/2021 Còn hiệu lực  

10 Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước 
01/12/2021 Còn hiệu lực  

11 Quyết định 
05/2021/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tuy Phước 
01/01/2022 Còn hiệu lực  

12 Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Lao động-TB&XH huyện 

Tuy Phước. 

01/3/2022 Còn hiệu lực  

13 Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuy Phước. 

01/3/2022 Còn hiệu lực  

II NGHỊ QUYẾT 

1 Nghị quyết 
02/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021-2025. 
06/8/2021 Còn hiệu lực  

2 Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 về tăng cường kết cầu hạ tầng, cơ sở vật chất 

kỹ thuật phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp nông 

thôn. 

06/8/2021 Còn hiệu lực  

3 Nghị quyết 
05/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C Hội 

đồng nhân dân huyện giao UBND huyện phê duyệt 

chủ trương đầu tư. 

06/8/2021 Còn hiệu lực  
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T 
Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
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hiệu lực 
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chú 

4 Nghị quyết 
06/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Phê chuẩn Quy chế hoạt động của HĐND huyện 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
06/8/2021 Còn hiệu lực  

5 Nghị quyết 
07/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 23/12/2021 Còn hiệu lực  

6 Nghị quyết 
08/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 

Về việc phê chuẩn bổ sung danh mục, kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
23/12/2021 Còn hiệu lực  

7 Nghị quyết 
09/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 

Về việc phê chuẩn danh mục, kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển năm 2022. 
23/12/2021 Còn hiệu lực  

8 Nghị quyết 
10/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 

Về quy định mức hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 

Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện. 

23/12/2021 Còn hiệu lực  

9 Nghị quyết 
01/2022/NQ-HĐND 

ngày 24/5/2022 

Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025. 
31/5/2022 Còn hiệu lực  

10 Nghị quyết 
02/2022/NQ-HĐND 

ngày 24/5/2022 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu 

tư xây dựng năm 2022. 
31/5/2022 Còn hiệu lực  

 

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH 
- Sở Tư pháp;                       
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP, CV; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

 

               Huỳnh Nam 
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